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BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN KHTN - KHỐI 7	-   NĂM HỌC 2022 – 2023
1. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) (Chọn đáp án đúng. Mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1: Mạch gỗ trong thân cây có chức năng gì?
A. Vận chuyển nước từ rễ lên thân và lá
B. Vận chuyển muối khoáng từ rễ lên thân và lá
C. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá
D. Vận chuyển các chất hữu cơ từ lá xuống thân và rễ
Câu 2:  Bộ phận nào của cây luôn hướng về phía nguồn nước (hướng đất dương)? 
A. 
B. Rễ
C. Thân
D. Lá
E. Chồi ngọn

Câu 3: Hiện tượng chứng tỏ trái đất có từ trường là:
A. 
B. Cực quang
C. Trái đất quay quanh trục
D. Trái đất quay quanh mặt trời
E. Mặt trăng quay quanh trái đất

Câu 4: Trong quá trình trao đổi chất ở con người, những chất nào được cơ thể con người lấy vào?
A. 
B. Nước, khi oxygen, chất thải
C. Khí carbon dioxide, chất dinh dưỡng, nước
D. Khí oxygen, nước, chất dinh dưỡng
E. Khí carbon dioxide, chất thải, nhiệt

Câu 5: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật?
A. 
B. Lá cây bàng rụng vào mùa đông
C. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh
D. Cây gọng vó bắt mồi
E. Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời

Câu 6: Khí khổng ở lá đóng khi nào?
A. 
B. Khi tế bào hạt đâu trương nước
C. Khi tế bào hạt đậu mất nước
D. Khi tế bào hạt đậu cân bằng nước
E. Khi tế bào hạt đậu có nhiều ánh sáng

Câu 7 : Đâu là ứng dụng của nam châm điện trong đời sống?
A. 
B. Bàn là điện
C. Chuông điện
D. Nồi cơm điện
E. Ấm nước điện

Câu 8: Những cây như xương rồng, cành giao… có lá bị tiêu giảm. Thân cây có màu xanh thì quá trình quang hợp diễn ra ở cơ quan nào của cây?
A. 
B. Rễ
C. Rễ và hoa
D. Hoa
E. Thân
Câu 9: Loài động vật nào hô hấp bằng hệ thống ống khí?
A. 
B. Cá
C. Chim
D. Khỉ
E. Ong
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Câu 10: Nước có tính chất gì mà có thể làm dung môi hòa tan nhiều chất?
A. 
B. Tính dẫn nhiệt
C. Sôi ở 1000C
D. Đông đặc ở 0oC
E. Tính phân cực

Câu 11 : Lông hút của rễ là do bộ phận nào tạo thành?
A. 
B. Do tế bào biểu bì kéo dài tạo thành
C. Do tế bào mạch gỗ kéo dài tạo thành
D. Do tế bào mạch rây kéo dài tạo thành
E. Do tế bào trụ giữa kéo dài tạo thành

Câu 12: Nguyên nhân dẫn tới sâu răng là do?
A. Ăn thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, mỗi ngày đánh răng 2 lần
B. Ăn thức ăn chứa nhiều đường và vệ sinh răng miệng không đúng cách
C. Ăn nhiều thịt, vệ sinh răng miệng thường xuyên
D. Ăn thức ăn chứa nhiều canxi, mỗi ngày đánh răng 1 lần
Câu 13: Nhóm chất nào: “Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng cho cơ thể” ?
A. 
B. Lipid
C. Protein
D. Vitamin và chất khoáng
E. Carbohydrate

Câu 14: Quá trình hô hấp tế bào diễn ra trong bào quan nào?
A. 
B. Bộ máy golgi
C. Lục lạp
D. Ti thể
E. Nhân
Câu 15: Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các….
A. 
B. Các kích thích
C. Các phản ứng
D. Các cảm ứng
E. Các thích nghi

Câu 16: Nước và muối khoáng được hấp thụ vào cây nhờ cơ quan nào?
A. 
B. Rễ và thân
C. Rễ và hệ thống lông hút
D. Rễ và lá
E. Rễ, thân và lá

Học sinh điền đáp án vào ô trả lời:
	[bookmark: _Hlk121594523]Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
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	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu hỏi
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐIỀN TỪ (2.0 điểm)
1. Nam châm điện gồm một…(1)……có dòng điện chạy qua và bên trong ống dây có……(2)……
2. Khi có….(3) cây xanh sẽ thực hiện chức năng quang hợp. Quang hợp diễn ra ở ……(4)…….Nhưng hô hấp lại diễn ra ở tất cả …..(5)…….của cơ thể. Hai quá trình này luôn……(6)…….nhau, nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau đảm bảo duy trì các hoạt động sống của tế bào.
3. Hệ….(7)….đảm nhận chức năng thu nhân và tiêu hóa thức ăn. Hệ…(8)…..có chức năng vận chuyển nước, các chất dinh dưỡng, sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất
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Học sinh viết đáp án vào ô trả lời:
	Vị trí
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Điền từ
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]III. TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Câu 1 (1.0 điểm): Quan sát thí nghiệm và trả lời: 
1. Khi đóng công tắc, điều gì sẽ xảy ra? Vì sao?
1. Mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi trường hợp sau: 
· Đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây?
· Tăng cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2 (1.0 điểm): Vì sao khi tập thể dục hoặc hoạt động mạnh, sự trao đổi khí lại diễn ra mạnh hơn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 3 (1.0 điểm): Quan sát hình và cho biết đó là loại cảm ứng nào ở thực vật?
[image: https://hocz.net/wp-content/uploads/2022/08/thi-nghiem-chung-minh-tinh-huong-nuoc-cua-cay.jpg][image: https://d3.violet.vn/uploads/previews/document/0/409/238/0.Huongtiepxuc21.jpg.jpg][image: https://hoc24.vn/source/KHTN7%20H%C6%AF%C6%A0NG/KNTT%2035/35-6.png][image: https://vovankienthuc.com/storage/pagedata/100447/img/upload/thucvat/cay-bat-ruoi-4.jpg]
Hình 1                                  Hình 2                                   Hình 3                                  Hình 4            Hình 4


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1.0 điểm): Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm là vần đề hết sức phức tạp và đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và đời sống của con người. Khi sử dụng thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về đường tiêu hóa, gây ung thư, vô sinh…gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí con người và nền kinh tế xã hội. Là thế hệ tương lai của đất nước em hãy đề xuất 4 biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Hết-
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: KHTN  – KHỐI  7
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)


	Câu
	Đáp án ( HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC)
	Điểm

	TRẮC NGHIỆM

(4.0 đ)
		Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B



	16 ý x 0.25đ

	ĐIỀN TỪ
(2.0 đ)
	
	Vị trí
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Điền từ
	Ống dây dẫn
	Lõi sắt
	Ánh sáng
	Lá cây
	Tế bào
	Trái ngược
	Tiêu hóa
	Tuần hoàn



	
8 ý x 0.25đ


	TỰ LUẬN

(4.0 đ)
Câu 1
(1.0 đ)
	1. Khi đóng công tắc, cuộn dây có dòng điện chạy/ qua trở thành nam châm điện/ 
1.       - Khi đổi chiều dòng điện, lực từ đổi chiều 180 0 so với ban đầu/.
· Khi tăng dòng điện, từ trường của nam châm điện mạnh hơn /.
	
4 ý x 0.25đ


	Câu 2 (1.0 đ)
	· Vì khí tập thể dục mạnh thì cần nhiều năng lượng hơn/, do đó quá trình hô hấp diễn ra mạnh hơn/ để cung cấp năng lượng cho sự hoạt động của cơ thể/. Nên sự trao đổi khí diễn ra mạnh hơn để lấy thêm nhiều khí oxygen vào và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể/.
	4 ý x 0.25đ


	Câu 3
(1.0 đ)
	Hình 1 – Tính hướng nước/
Hình 2- Tính hướng tiếp xúc/
Hình 3 – Tính hướng sáng/
Hình 4 – Tính hướng tiếp xúc/
	4 ý x 0.25đ


	Câu 4
(1.0 đ)
	Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật/
- Sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất sứ/
- Chế biến thực phẩm đúng cách, hợp vệ sinh/
- Bảo quản thực phẩm đúng cách/
	4 ý x 0.25đ
(Hs có thể nêu ý đúng bất kỳ)






KHUNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
1) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 2, khi kết thúc nội dung: Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật ( Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật)
- Thời gian làm bài: 60 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 60% trắc nghiệm, 40% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40 % Nhận biết; 30 % Thông hiểu; 20 % Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm (6.0 điểm): 
· Chọn đáp án đúng (4,0 điểm): Gồm  16 câu hỏi (mức độ nhận biết: 14 câu, thông hiểu: 2 câu)
· Điền từ (2.0 điểm): Gồm 8 ô cần điền (mức độ nhận biết: 2 câu và thông hiểu: 6 câu)
- Phần tự luận:  1,0 điểm (Thông hiểu:  1.0 điểm; Vận dụng: 2.0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm) 
	- Nội dung Chủ đề 6: Từ: 20% (2.0 điểm)
	- Nội dung Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật: 80% (8.0 điểm)
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TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
	MA TRẬN ĐỀ CHÍNH THỨC – KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN:KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7


	Chủ đề (1)
	MỨC ĐỘ (7)
	Thời gian
	Tỉ lệ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số câu (6)
	
	

	
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TG
	TN
	TG
	TL
	TN
	
	

	1. Chủ đề 6: Từ

	Bài 19: Từ trường
	
	
	2ĐT
(0.5đ)
	2p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2ĐT
	2p
	5%

	Bài 20: Từ trường TĐ – Sử dụng la bàn
	
	
	1TN (câu 3- 0.25đ)
	1p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
	1p
	2.5%

	Bài 21: Nam châm điện
	Câu 1
(1.0đ)
	6p
	1TN (câu 7- 0.25đ)
	1p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1TN
	7p
	12.5%

	2. CHỦ ĐỀ 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

	Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở SV
	
	
	1TN (câu 4 -0.25đ)
	1p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
	1p
	2.5%

	Bài 23: Quang hợp ở thực vật
	
	
	1TN (câu 8 -0.25đ)

	1p
	
	
	2 ĐT (0.5đ)
	3p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
2ĐT
	4p
	7.5%

	Bài 25: Hô hấp tế bào
	
	
	1TN (câu 14 -0.25đ)
	1p
	
	
	2 ĐT (0.5đ)
	3p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
2ĐT
	4p
	7.5%

	Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật
	
	
	1TN (câu 9 -0.25đ)
	1p
	
	
	
	
	Câu 2 (1.0đ)
	8p
	
	
	
	
	
	
	1
	1TN
	9p
	12.5%

	Bài 28: Vai trò của trao đổi nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	
	
	2TN 
(câu 10, 13 – 0.5đ)
	2p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2TN
	2p
	5%

	Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	
	
	4TN (câu 1,6,11,16- 1.0đ)
	4p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4TN
	4p
	10%

	Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	
	
	
	
	
	
	1TN (câu 12 – 0.25đ)
2ĐT (0.5đ)
	4.5p
	
	
	
	
	Câu 4 (1.0đ)
	10p
	
	
	1
	1TN
2ĐT
	14.5p
	17.5%

	Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật
	
	
	2TN (câu 1,15 – 0.5đ)
	2p
	
	
	1TN
(câu 5- 0.25đ)
	1.5p
	Câu 3 (1.0đ)
	8p
	
	
	
	
	
	
	1
	3TN
	11.5p
	17.5%

	Tổng
	
	
	14TN
2ĐT
	16p
	1
	6p
	2TN
6ĐT
	12p
	2
	16p
	
	
	1
	10p
	
	
	4
	16TN
8ĐT
	60p
	100%

	Tỉ lệ
	
	4.0đ – 40%
	1.0 – 10%
	2.0 – 20%
	2.0 – 20%
	
	1.0 – 10%
	
	4.0 – 40%
	6.0 -60%
	100

	Tổng điểm
	4.0 (40%)
	3.0 (30%)
	2.0 (20%)
	1.0 (10%)
	10.0 – 100%
	10.0
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	KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: KHTN– KHỐI  7


BẢNG ĐẶC TẢ THI HK2-  KHTN 7
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Từ 
	
	
	
	

	Bài 19: Từ trường 
Bài 20: Từ trường trái đất – Sử dụng la bàn
Bài 21: Nam châm điện


	Nhận biết
	-Nêu được vùng không gian bao quanh nam châm( hoặc dây dẫn mang dòng điện )  mà vật liệu có có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm 
- Nêu được khái niệm đường sức từ và vẽ được đường sức từ quanh một nam châm
- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	4 ĐT
4 TN

	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Dựa vào hình ảnh (hoặc hình vẽ , đoạn phim khoa học ) khẳng định  được Trái Đất có từ trường
	
	2 TL
	
	

	
	Vận dụng
	Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.
	
	
	
	

	2. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
	
	
	
	

	Bài 22: Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật 
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	2 TN
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	
	
	
	

	
Bài 23: Quang hợp ở thực vật
Bài 25: Hô hấp tế bào
	Nhận biết
	Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp.
	4 TN

	
	
	

	
	
	Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp
	
	
	
	

	
	
	Nêu được khái niệm quá trình hô hấp ở tế bào
	
	
	
	

	
	
	Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ)
	 
	4 ĐT
	
	

	
	
	Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	
	
	
	

	
	
	Viết được phương trình hô hấp dạng chữ 
Thể hiện hai chiều tổng hợp và phân giải hữu cơ ở tế bào
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt cần phơi khô,...)
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.
	
	
	
	

	
	
	Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
	
	
	
	

	Bài 27:  Trao đổi khí ở sinh vật
	Nhận biết
	- Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.
	2 TN
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo khí khổng, nêu được chức năng của khí khổng.
	
	4 ĐT
	
	

	
	Vận dụng
	· Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật
	
	
	
	

	Bài 28:  Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	Nhận biết
	– Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
+ Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước;
+ Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật;
	12 TN
	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Dựa vào sơ đồ (hoặc mô hình) nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.
– Mô tả được quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng, lấy được ví dụ ở thực vật và động vật, cụ thể:
+ Dựa vào sơ đồ đơn giản mô tả được con đường hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng của cây từ môi trường ngoài vào miền lông hút, vào rễ, lên thân cây và lá cây;
+ Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống).
+ Trình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người);
+ Dựa vào sơ đồ khái quát (hoặc mô hình, tranh ảnh, học liệu điện tử) mô tả được con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở động vật (đại diện ở người);
+ Mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật (thông qua quan sát tranh, ảnh, mô hình, học liệu điện tử), lấy ví dụ cụ thể ở hai vòng tuần hoàn ở người.
	
	8 ĐT
2 TN
	
	

	
	Vận dụng
	– Tiến hành được thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá 
-Giải thích 1 số hiện tượng thực tiễn: tưới nước, bón phân cho cây
	
	
	1.5 TL
	

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn (ví dụ giải thích việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây).
-Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, ...).
	
	
	
	2 TL

	Cảm ứng ở sinh vật
	Nhận biết
	– Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. 
– Nêu được vai trò cảm ứng đối với sinh vật.
	4 TN
	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật (ví dụ hướng sáng, hướng nước, hướng tiếp xúc).
	
	2 TN
	
	

	
	Vận dụng
	– Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật ở thực vật 
– Lấy được ví dụ minh hoạ về cảm ứng ơt thực vật
	
	
	1.5 TL
	

	
	Vận dụng cao
	· Thiết kế được thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở sinh vật
· Dự đoán được kết quả thí nghiệm
· Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ trong học tập, chăn nuôi, trồng trọt).
	
	
	
	0.5 TL
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